
STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP KẾT QUẢ GHI CHÚ 

1 Phạm Văn Hùng x 023321511 16/6/2003 CA TP. HCM Đạt
 Cty Yến Việt 

Nam 

2 Trần Văn Nhà x 025248267 11/1/2010 CA TP. HCM Đạt  Cty Thịnh Cầu 

3 Dương Thị Thiếu Hoa x 271194682 18/1/2007 CA Bà Rịa VT Đạt

4 Nguyễn Tuấn Anh x 371851198 31/7/2013
CA Kiên 

Giang
Đạt

 Cty Tứ Phương 

Huynh Đệ 

5 Lê Hoàng Phúc x 230710746 15/6/2004 CA Gia Lai Đạt

6 Nguyễn Thị Phượng x 341707647 22/3/2010
CA Đồng 

Tháp
Không đạt  Cá nhân 

7 Nguyễn Hữu Phận x 251214153 09/2/2007
CA Bình 

Thuận 
Không đạt

8 Nguyễn Thanh Hải x 023627114 06/6/2001 CA TP. HCM Đạt
 Cty Hoa Tâm 

Việt Nam 

9 Lê Thị Phương Thành x 301467350 06/8/2008 CA Long An Đạt

10 Nguyễn Bạn x 205891352 16/8/2011 CA Quảng Nam Đạt

11 Nguyễn Thị Phương Dung x 225552033 04/2/2010 CA Khánh Hòa Đạt

12 Nguyễn Văn Long x 320753379 04/12/2009 CA Bến Tre Đạt

13 Nguyễn Văn Thảo x 023673903 17/8/2011 CA TP. HCM Đạt

14 Phan Anh Tuấn x 024840401 07/12/2007 CA TP. HCM Đạt

15 Phạm Văn Đông x 381509617 26/2/2007 CA Cà Mau Đạt

16 Phan Thị Ngọc Anh x 312233976 20/7/2009 CA Tiền Giang Đạt

17 Trần Thị Nhỏ x 023195194 05/11/2012 CA TP. HCM Đạt

18 Võ Thị Thu Thảo x 271004314 13/6/2010 CA Đồng Nai Đạt

19 Nguyễn Hữu Tài x 021447849 15/8/2010 CA TP. HCM Không đạt
 Cty Vina 

Agrico 

20 Trần Minh Nhựt x 023835105 15/4/2010 CA TP. HCM Đạt  Cá nhân 

21 Trần Như Phỉ Phỉ x 031891366 10/5/2011 CA Hải Phòng Đạt  Cty 2T 

22 Phạm Thị Thùy Trang x 025240917 17/9/2015 CA TP. HCM Đạt

23 Đặng Văn Qúy x 201675090 03/7/2010 CA Đà Nẵng Đạt

24 Nguyễn Tuấn Anh x 272295187 03/12/2008 CA Đồng Nai Đạt

25 Nguyễn Thị Hà x 026071435 15/9/2015 CA TP. HCM Đạt

26 Võ Hoàng Nam x 272497042 04/2/2012 CA Đồng Nai Đạt  Cá nhân 

(Ngày 23/09/2016, buổi chiều)
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27 Nguyễn Anh Tuấn x 024539258 12/5/2006 CA TP. HCM Đạt
 Cty Đại Hoàng 

Phát  

28 Đặng Hồng Lý x 272614575 12/7/2013 CA Đồng Nai Không đạt  Cty Bách Sơn 

29 Lường Thị Liên x 174659382 05/12/2013 CA Thanh Hóa Đạt

30 Nguyễn Thùy Dương x 273491252 01/12/2014 CA Bà Rịa VT Đạt

31 Trần Thị Thanh Thúy x
075177000

083
30/5/2016

Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG 

về Dân cư

Đạt
 CN Cty Hoàng 

Linh -Thiên Vũ 

32 Hoàng Trần Quang Huy x
079099002

068
30/5/2016

Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG 

về Dân cư

Đạt

33 Nguyễn Nhật Anh x 142684345 28/2/2016 CA Hải Dương Đạt  Cá nhân  

34 Tô Văn Ù x 021762314 28/11/2005 CA TP. HCM Đạt
 Cty Bò Sữa TP. 

HCM 

35 Trương Văn Hoàng x 022362287 05/9/2011 CA TP. HCM Không đạt

36 Phan Hiếu Trung x
079084000

908
19/2/2016

Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG 

về Dân cư

Không đạt

37 Huỳnh Thị Hiền x 022372480 02/6/2015 CA TP. HCM Đạt

38 Phan Văn Mỹ x 183759524 05/11/2014 CA Hà Tĩnh Đạt

39 Lê Ngọc Tú Anh x 025294145 16/6/2010 CA TP. HCM Đạt  Cty 6S 

40 Nguyễn Thị Mỹ Lộc x 331668587 02/12/2007 CA Vĩnh Long Đạt

41 Trương Minh Phương x 025313611 23/6/2010 CA TP. HCM Đạt

42 Lê Thị Mỹ Anh x 025313608 23/6/2010 CA TP. HCM Đạt

43 Nguyễn Văn Út x 341101077 29/12/2007 CA Đồng Tháp Đạt

44 Võ Văn Toàn x 341447634 04/4/2005 CA Đồng Tháp Đạt

45 Trần Hữu Thương x 025793231 05/6/2014 CA TP. HCM Đạt

46 Phạm Công Phúc x 024566902 09/6/2006 CA TP. HCM Đạt  Cty Phúc Thịnh 

47 Phạm Hữu Lộc x 025045093 06/7/2010 CA TP. HCM Đạt

48 Hoàng Thị Mỹ Dung x 240853324 04/6/2016 CA Đắk Lắk Đạt

49 Nguyễn Thanh Lâm x 351572239 16/4/2015 CA An Giang Đạt

50 Lê Thị Thanh Thúy x 320697361 11/4/2012 CA Bến Tre Đạt  Cá nhân 

51 Nguyễn Văn Hiệp x 164099333 18/8/2010 CA Ninh Bình Đạt

52 Nguyễn Thị Tuyết x 164047437 09/3/1996 CA Ninh Bình Đạt

53 Cao Văn Hòa x 250809088 19/4/2007 CA Lâm Đồng Đạt

54 Trương Thị Thất x 135694749 25/10/2010 CA Vĩnh Phúc Đạt
 DNTN Hương 

Hải 

55 Trần Thị Hương x 135732562 06/7/2011 CA Vĩnh Phúc Đạt
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56 Trần Đình Hải x 135784907 03/7/2012 CA Vĩnh Phúc Đạt

57 Đỗ Văn Hùng x 022946701 22/4/2008 CA TP. HCM Đạt
 Cty Thiên Thảo 

Nguyên 

58 Lộ Thị Lựu x 024473204 28/12/2005 CA TP. HCM Đạt
 Cty Hưng 

Thịnh  

59 Đỗ Cường x 024473203 28/12/2005 CA TP. HCM Đạt

Phạm Thị Tuyết Mai

Người lập biểu  TM. Phòng QLCL NLS & Thủy sản

Trưởng phòng 

Trương Trung Thu 
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